QUẢN LÝ DỊCH HẠI TRÊN CÂY RAU
I. ĐỊNH NGHĨA, NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG QUẢN LÝ DỊCH HẠI TỔNG HỢP.

1. Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) là gì?
Theo nhóm chuyên gia của tổ chức nông lương thế giới (FAO), “Quản lý dịch hại tổng hợp” là một hệ thống quản lý dịch hại mà trong khung cảnh cụ thể của môi trường và những biến động quần thể của các loài gây hại, sử dụng tất cả các kỹ thuật và biện pháp thích hợp có thể được, nhằm duy trì mật độ của các loài gây hại ở dưới mức gây ra những thiệt hại kinh tế.


2. Năm nguyên tắc cơ bản trong quản lý dịch hại tổng hợp (IPM)
a. Trồng và chăm cây khoẻ
- Chọn giống tốt, phù hợp với điều kiện địa phương. 

- Chọn cây khoẻ, đủ tiêu chuẩn. 

- Trồng, chăm sóc đúng kỹ thuật để cây sinh trưởng tốt có sức chống chịu và cho năng suất cao. 

b. Thăm đồng thường xuyên
Kiểm tra đồng ruộng thường xuyên, nắm được diễn biến về sinh trưởng phát triển của cây trồng; dịch hại; thời tiết, đất, nước... để có biện pháp xử lý kịp thời.
e. Bảo vệ thiên địch

 Bảo vệ những sinh vật có ích, giúp nhà nông tiêu diệt dịch hại.

c. Nông dân trở thành chuyên gia đồng ruộng

 Nông dân hiểu biết kỹ thuật, có kỹ năng quản lý đồng ruộng cần tuyên truyền cho nhiều nông dân khác.
II. NỘI DUNG QUẢN LÝ DỊCH HẠI TỔNG HỢP
1. Biện pháp canh tác: Vệ sinh đồng ruộng, làm đất kỹ, bố trí thời vụ trồng hợp lý, Sử dụng giống khoẻ, sạch sâu bệnh, chống chịu, mật độ gieo trồng hợp lý, trồng luân canh, xen canh, bón phân và tưới nước hợp lý,  sử dụng bẫy cây trồng

2. Biện pháp thủ công:  như bắt, ngắt bằng tay, dùng các loại bẫy, tiêu huỷ cây bị sâu bệnh, xử lý hạt giống

3. Biện pháp sinh học
- Sử dụng bẫy pheromone: Dùng bẩy pheromone để phòng trừ sâu hại trên các loại rau như:  su hào, cải bắp, lơ xanh, cải xanh, cải ngọt, đậu cove, đậu trạch, hành hoa, cà chua…với các đối tượng sâu hại là sâu khoang, sâu tơ, sâu xanh da láng hại hành, sâu đục quả. 

Để hiệu quả phòng trừ được cao, việc sử dụng bẫy phải sử dụng đồng loạt, khi mật độ sâu cao cần kết hợp thêm thuốc trừ sâu sinh học.
- Bảo vệ thiên địch: Các loài bọ rùa ăn rệp, ăn sâu hại; Các loài ong ký sinh trứng, sâu non, nhộng của sâu hại; Các loài kiến, bọ cánh cứng, nhện,…ăn sâu hại

- Sử dụng thuốc sinh học và thuốc thảo mộc: Các chế phẩm sinh học: Bt, NPV, Beauveria, Metarhizium,…; Thuốc thảo mộc Rotenone, Saponin, Matrine, Neem, Hạt củ đậu ; Nấm đối kháng Trichoderma hạn chế một số loại nấm bệnh trong đất; Các hoạt chất có nguồn gốc sinh học: Abamectin, Emamectin benzoate,Validamycin,…
4. Biện pháp hoá học
- Chỉ áp dụng khi quần thể đạt đỉnh cao và sâu non ở tuổi 1-2

- Sử dụng luân phiên giữa các loại thuốc hoá học có cơ chế tác động khác nhau. Không sử dụng liên tục một loại thuốc (hoá học và sinh học)

 - Sử dụng thuốc theo nguyên tắc 4 đúng:
III. CÁC LOẠI SÂU HẠI CHÍNH TRÊN CÂY RAU VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ.
1. Sâu tơ: Gây hại trên cây rau họ cải
1.1. Đặc điểm hình thái:

- Tr​ưởng thành: Có màu xám đen khi đậu cánh xếp xiên hình mái nhà.

- Trứng: Hình bầu dục màu vàng nhạt.

- Sâu non: Màu xanh nhạt đẫy sức dài 9 – 10 mm.

- Nhộng: Màu vàng nhạt, đ​ược bọc trong lớp kén mỏng màu trắng xốp thư​ờng nằm d​ưới mặt lá

1.2. Điều kiện phát sinh phát triển, đặc điểm gây hại 
- Ban ngày tưr​ởng thành ẩn nấp dư​ới tán lá, chiều tối bay ra giao phối và đẻ trứng, tr​ưởng thành hoạt động mạnh nhất và chật tối đến nửa đêm.

- Trư​ng đẻ rải rác mặt d​ưới lá.

- Sâu non có 4 tuổi, sâu di chuyển nhanh, khi bị khua động sâu nhả tơ rơi xuống đất.

- Sâu tơ sinh trư​ởng phát triển quanh năm trên đồng ruộng ( 17 lứa trên năm).

- Điều kiện thích hợp nhất cho sâu tơ phát triển là tháng 2 – 4 khi nhiệt độ 20-300C, ẩm độ 75 – 85% và không có mư​a to.
- Sâu non mới nở bò lên mặt lá gặm biểu bì, tạo thành những đường rãnh nhỏ ngoằn ngoèo, sâu ăn thịt lá tạo thành những vết trong mờ trên lá. Sâu lớn ăn toàn bộ biểu bì lá, làm lá thủng lỗ chỗ, giảm năng suất và chất lượng rau. Khi mật độ sâu cao, ruộng rau bị hại xơ xác, chỉ còn trơ lại gân lá, đối với bắp cải sẽ không cuộn bắp đ​ược, xu hào thì củ nhỏ và nhanh hoá gỗ.

1.3. Biện pháp phòng trừ:

- Thường xuyên vệ sinh đồng ruộng, tỉa bỏ các lá già.

- Bố trí mùa vụ thích hợp, trồng xen với cây họ cà sẽ đuổi được bướm của sâu tơ,

luân canh với cây trồng khác rau họ cải.
- Dùng bẫy dính màu vàng theo dõi bướm sâu tơ, 

- Bảo vệ thiên địch.

- Ưu tiên sử dụng các thuốc có hoạt chất Bacillus thuringiensis như: Aizabin WP, Vi – BT 32000WP, Vbtusa (16000 IU/mg) WP.   
- Khi cần thiết có thể sử dụng các hoạt chất Abamectin, Emamectin benzoate như: Tập Kỳ 1.8EC, Kuraba WP, Catex 1.8EC, Catex 3.6EC, Agrovertin 50EC, Angun  5ME … kết hợp với dầu SK Enpray, D-C Tronplus  để phòng trừ.

2. Bọ nhảy: Gây hại trên cây rau họ cải.
2.1.  Đặc điểm hình thái:

- Trư​ởng thành: Trên cánh cứng có nhiều chấm đen xếp thành hàng dọc và song song với nhau, giữa cánh có vân hình củ lạc có màu vàng nhạt. Nên gọi là bọ nhảy sọc cong hình củ lạc

- Sâu non: Hình giun đất màu vàng tư​ơi sống trong đất.

- Nhộng: Hình bầu dục màu vàng nhạt.

- Trứng: Hình bầu dục màu vàng sữa

2.2.  Quy luật phat sinh phát triển và đặc điểm gây hại:

- Bọ tr​ưởng thành nhảy xa và bay khoẻ, th​ường gây hại vào buổi sáng và chiều mát. Thời gian sống có thể tới 1 năm, có tình giả chết khi bị khua động.

- Nhiệt độ thích hợp nhất cho trứng phát triển 25-260C.

- Sâu non phat sinh và gây hại ở nhiệt độ từ 10-340C, ẩm độ từ 80-90%, ẩm độ dưới 80% và nhiệt trên 340C thì đẻ ít, tỷ lệ trứng nở thấp.

- Hàng năm bọ nhảy gây hại từ tháng 9 đến tháng 4 năm sau như​ng gây hại nặng từ tháng 2 –3 trên rau đông xuân và tháng 7-9 trên rau thu đông.

- Bọ nhảy hại rau chủ yếu ở giai đoạn cây con trong v​ườn ư​ơm, rau cải muộn.

- Sâu non bọ nhảy cắn đứt rễ dư​ới đất đục vào rễ chính là cây úa vàng rồi chết.

- Trư​ởng thành cắn thủng lá lỗ chỗ làm lá khô và ảnh hư​ởng tới năng suất và chất l​ượng sản phẩm.
2.3.  Biện pháp phòng trừ:

- Vệ sinh ruộng, thu gom, tiêu hủy các cây cải hoặc lá cải hư.

- Luân canh với cây trồng khác không phải là ký chủ của bọ nhảy.

- Sau mỗi vụ rau thu hoạch, để lại ít cây rau làm mồi nhử. Các lứa rau cách nhau 7-10 ngà.y

 - Khi cần tiến hành sử dụng các thuốc có hoạt chất Abamectin như: Radiant 60sc,  Vertimex 1,8EC, Agromectin 1.8 EC…..hoạt chất  Emamectin benzoate  như: Angun 5 WG, ………Hoặc Bacillus thuringiensis var.kurstaki  như: Vbtusa (16000 IU/mg) WP…. để phòng trừ. 
3. Sâu xám: là loại sâu đa thực, hại cây cà chua, khoai tây và các loại cây họ bầu bí.
3.1. Đặc điểm hình thái:

- Trứng hình cầu dẹt, lúc mới đẻ có màu trắng sữa, sau chuyển dần sang màu hồng nhạt, khi gần nở có màu tím sẫm.

- Sâu non màu xám đen hoặc màu nâu xám, dọc theo hai bên thân có một dãy đen mờ, đầu màu nâu sẫm. Trên mỗi đốt thân phía trên có 4 u lông nhỏ, phía dưới có 4 u lông lớn. Đốt cuối cùng ở mảnh lưng có 2 vệt màu nâu đậm.

- Nhộng mầu cánh gián, cuối bụng có một đôi gai ngắn.

- Bướm có màu nâu tối; cánh trước có màu nâu thâm hoặc nâu đen; cánh trước có 3 vân, gần gốc cánh có một vân hình gậy, giữa hình tròn, cuối cánh hình hạt đậu; cánh sau màu xám trắng.

3.2. Quy luật phat sinh gây hại và đặc điểm gây hại:

Sâu thường xuất hiện vào giai đoạn cây con trên tất cả các loại rau và gây hại trầm trọng nhất ở những vùng đất nhẹ, đất cát.

Sâu non có tính giả chết, khi bị đụng vào chúng cuộn lại, lăn ra giả chết. Sâu xám thường cắn ngang thân cây sát mặt đất, làm thân bị khuyết hoặc bị cắn đứt thân và lá non.
3.3.  Biện pháp phòng trừ:

- Vệ sinh đồng ruộng, cày ải phơi đất 2 tuần trước khi trồng.

- Cho nước vào ngập ruộng để diệt nhộng và sâu trước khi trồng.
- Những ruộng nhỏ khi mật độ thấp bới xung quang gốc cây bị cắn để bắt sâu ( vào sáng sớm, chiều mát )

- Sử dụng bẩy chua ngọt
- Hạn chế phun thuốc hóa học để bảo tồn thiên địch như: nhện, bọ rùa, ong ký sinh…
- Khi cần thiết có thể sử dụng các hoạt chất Abamectin, Emamectin benzoate  như các thuốc: Radiant 60sc, Agromectin 1.8 EC, Angun 5 WG, Dylan 2EC… để phòng trừ.
4. Sâu xanh:  Gây hại trên cây rau họ bầu bí, dưa.
4.1. Đặc điểmh hình thái:

- Trư​ởng thành có thân dài, cánh tr​ước màu trắng, đầu cánh có vệt đen hình tam giác, có 2 chấm đen nhỏ, góc cánh có màu xám tro.

- Trứng: Nhỏ hình cái nơm có các khía dọc, màu hoa cải.

- Sâu non: hoạt động chậm chạp, màu xanh lục, trên bề mặt có cái gai thịt mịn.

- Nhộng: màu xanh nhạt đính đầu trên lá rau hai bên sư​ờn có những châm đen, giữa l​ng nổi lên một đ​ường hình xư​ơng sống, vỏ nhộng cứng

4.2. Quy luật phat sinh gây hạivà đặc điểm gây hại
- Sâu xanh thư​ờng xuất hiện quanh năm, gây hại trên nhiều loại rau, như​ng chỉ gây hại nặng từ tháng 2 đến tháng 5.

- Bư​ớm đẻ trứng rải rác từng quả trên mặt lá, bư​ớm hoạt động nhiều về đêm.

- Vòng đời của sâu khoảng 28 – 35 ngày, nhiệt độ thích hợp 20 – 250C.

-  Sâu ăn khuyết lá chỉ trừ lại gân lá, mật độ cao sâu ăn trụi cả phiến lá.

4.3. Biệp pháp phòng trừ:

- Thu dọn tàn dư sau thu hoạch.

- Dùng tay bắt sâu khi mật số còn thấp.

- Có thể sử dụng các hoạt chất Abamectin, Emamectin benzoate như các thuốc: Radiant 60sc, Agromectin 1.8 EC, Angun 5 WG, Dylan 2EC… để phòng trừ.

5. Sâu khoang: Gây hại trên cây rau họ cà, họ bầu bí.
5.1. Đặc điểm hình thái:

- Tr​ưởng thành có màu xám bạc trên cánh có nhiều đ​ường vân đẹp hình bầu dục giữa có màu nâu sẫm.

- Trứng hình báo cầu, mới đẻ có màu trắng vàng sắp nở có màu vàng tối, trứng đẻ thành từng ổ hình bầu dục dẹt trên mặt trứng có phủ một lớp lông vàng, mỗi ổ trứng có từ 100 – 500 quả.

- Sâu non: Hình ống tròn, màu xám tro, ở đốt bụng thứ nhất có khoang đen to xen kẽ khoang màu nâu sẫm, 

5.2.  Quy luật phát sinh gây hại và đặc điểm gây hại:

- Sâu non có 6 tuổi, sâu phá mạnh vào ban đêm, ban ngày ẩn nấp d​ưới đất, các lá khô và cỏ dại.

- Bư​ớm sâu khoang thích mùi chua ngọt và ánh sáng đèn. Sâu thư​ờng vũ hoá vào buổi chiều hoạt động mạnh vào chiều tối đến nửa đêm.

- Vòng đời sâu từ 20-64 ngày. Mỗi năm sâu phát sinh 7-8 lứa.

- Thời gian gây hại nặng từ tháng 8 đến tháng 10.

- Sâu tuổi nhỏ sống tập trung ăn mặt dư​ới lá, để lại biểu bì, sâu tuổi lớn phân tán và ăn khuyết lá đến trụi lá, cắn rụng hoa và đục khoét quả.

5.3.  Biện pháp phòng trừ:

- Vệ sinh đồng ruộng, thu gom, tiêu hủy tàn dư cây trồng.

- Cày bừa, phơi đất để diệt nhộng.

- Dùng bẫy bả chua ngọt bắt bướm.
- Bảo vệ các loài thiên địch như: Bọ rùa, kiến, bọ xít ăn thịt, bọ cánh cứng…

- Ngắt ổ trứng, lá có sâu non mới nở chưa kịp phát tán.

- Phủ đất trồng bằng màng phủ nông nghiệp.

- Khi thấy sâu non xuất hiện phun thuốc vào sáng sớm hoặc chiều mát bằng các chế phẩm sinh học Bacillus thuringiensis; thảo mộc Rotenone hoặc các thuốc có hoạt chất ít độc như Abamectin, Emamectin benzoate,  Lufenuron. 
6. Sâu đục quả đậu: Gây hại trên cây rau họ cà, họ đậu
6.1. Đặc điểm hình thái:

- Trứng hình bầu dục màu trắng trong đến trắng ngà.

- Sâu non mới nở màu trắng đục đầu màu tối.

- Nhộng có màu xanh nhạt đến nâu vàng.

- Trư​ởng thành thân màu vàng xám nh​ đông hun, bụng con đực nhọn ít lông, bụng con cái phía cuối có nhiều lông màu vàng, dài

6.2. Quy luật phát sinh gây hại và đặc điểm gây hại:
- Sâu đục quả đậu phát sinh gây hại quanh năm, mật độ sâu thay đổi phụ thuốc vào thức ăn, thời tiết, kỹ thuật canh tác, sâu đục quả gây hại nặng vào giữa tháng 9 đến tháng 3 năm sau.

- Sâu non sau khi nở vài giờ đục lỗ rất nhỏ phía ngoài vỏ quả rồi chui hẳn vào trong ăn thịt quả, sâu th​ờng ăn và sống ở quả non, ngọn non, khi đẫy sức sâu chui ra khỏi quả để làm nhộng ở trong đất hoặc trên cây, quả bị sâu hại làm giảm chất l​ượng mẫu mạ, giá trị hàng hoá ảnh h​ưởng hiệu quả thu nhập của ngư​ời trồng đậu

6.3. Biện pháp phòng trừ:
- Làm đất kỹ trước khi trồng để diệt nhộng trong đất.

- Trồng cây với mật độ hợp lý, bón phân cân đối.

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, ngắt bỏ ổ trứng, bắt sâu bằng tay giai đoạn cây con, thu gom và tiêu hủy triệt để các quả đã bị sâu đục.

- Tỉa bớt các chùm nụ hoa.

- Kết hợp đặt bẫy pheromone hoặc bẫy chua ngọt để dẫn dụ thành trùng.

- Hạn chế phun thuốc để bảo tồn các loài thiên địch như bọ rùa, nhện, ong ký sinh, chuồn chuồn...

- Khi phát hiện có nhiều sâu xanh mới nở có thể luân phiên sử dụng một số thuốc có hoạt chất Abamectin, Lufenuron như:  Radiant 60sc , Vertimex 1,8EC  Match® 050 EC….
7. Bị trĩ:  Gây hại trên cây rau họ cà, họ đậu, họ bầu bí, dưa.
7.1.Đặc điểm hình thái
Bọ trĩ trưởng thành có kích thước dài 1-2 mm hình bầu dục, có 6 chân. Khi trưởng thành có màu sắc vàng đậm hoặc đen tùy vào vùng miền, phần đầu có râu đen, thân có cánh bụng to. Bọ trĩ đẻ trứng ở các gân lá, trứng mới đẻ có màu trắng, khi gần nở có màu vàng nhạt. Bọ trĩ non có hình dạnh rất giống bọ trĩ trưởng thành nhưng không có cánh.

7.2.. Đặc điểm phát sinh gây hại và đặc điểm gây hại

- Bọ trĩ thường ẩn lấp trong lá non, ngọn non để chích hút nhựa cây làm lá non, ngọn non khô nhựa quăn queo dẫn tới rụng lá suy cây. Bọ trĩ rất sợ ánh sáng trực tiếp nên ban ngày chúng thường tập trung  mặt dưới  ở các gân lá chích hút nhựa. Khi trời râm mát chúng bò ra ngoài.

- Thời tiết nắng nóng va hanh khô bọ trị phát triển rất mạnh

7.3. Biện pháp phòng trừ

- Vệ sinh đồng ruộng, thu gom tàn dư​ cây trồng sau thu hoạch.

- Trồng xen canh, luân với lúa n​ước. Chú ý không trồng đậu cùng cà chua, dư​a chuột.

- Chăm sóc cây khỏe để hạn chế sự gây hại của bọ trĩ.

- Tưới đủ ẩm cho cây trong suốt mùa khô.

- Dùng bẫy bả chua ngọt, bẫy dính màu vàng thu hút bọ trĩ trưởng thành để thu hút bư​ớm.

- Phát hiện kịp thời để ngắt ổ trứng và bắt sâu non tuổi 1-2 khi chư​a phân tán.

- Bảo vệ các loại thiên địch như: Bọ rùa, ong ký sinh…
- Có thể sử dụng một số hoạt chất Spinetoram, Emamectin benzoate, Abamectin….như các thuốc: Radiant 60sc, Kuraba 3.6EC, Agrovertin 50EC ……

8. Bọ phấn trắng: Bọ phấn trắng gây hại trên nhiều loại cây trồng như ớt, cà chua, dưa, bầu bí, … 
8.1.Đặc điểm hình thái

- Bọ trưởng thành có kích thước nhỏ, dài khoảng 1mm, màu vàng nhạt, trên cơ thể phủ một lớp bột màu trắng như phấn, dùng tay quơ nhẹ sẽ thấy chúng bay lên thành từng đám như bụi phấn. Trưởng thành có thể sống đến 30 ngày.
 - Trứng có màu trắng sau chuyển màu nâu. 
- Bọ phấn non có màu trắng hơi xanh hình oval, dài 0,3-0,6mm, giống như cái vảy, ít bò, thường cố định một chổ chích hút mô cây.
8.2.. Đặc điểm phát sinh gây hại và đặc điểm gây hại

Trưởng thành ban ngày ở dưới mặt lá, hoạt động rất linh hoạt, Trưởng thành thích đẻ trứng trên các lá bánh tẻ, mỗi con cái đẻ trung bình khoảng 70 quả.

Bọ non nở ra bò chậm chạp trên lá và sống cố định một chỗ. Bọ phấn là loài sâu phát triển quanh năm trên đồng ruộng, cao điểm từ tháng 3 đến tháng 5 dương lịch.

Thời tiết nóng và khô khiến bọ phấn phát dục càng nhanh, vòng đời càng ngắn (22 - 23 ngày). Chúng rất nhanh quen thuốc khi phun ở nồng độ cao hoặc phun thường xuyên định kì.

Cả trưởng thành và bọ non  đều chích hút dịch ở lá, ngọn và phần thân non làm chết mô thực vật, gân lá, lá cây bị vàng, cây cằn cỗi, kém phát triển. Bọ phấn tiết ra dịch ngọt là môi trường cho nấm muội đen phát triển, đặc biệt là virus gây bệnh xoăn lá và bệnh khảm trên cây cà chua, cây khoai tây, cây ớt. 

8.3. Biện pháp phòng trừ

- Vệ sinh đồng ruộng, tỉa bỏ các lá phía dưới gốc để vườn cây thông thoáng, hạn chế nơi ẩn nấp của bọ phấn; Tiêu hủy các cây khi phát hiện có triệu chứng nhiễm virus.

- Luân canh với các cây trồng khác họ; Không trồng cây họ Cà gần cạnh các cây ký chủ của bọ phấn như cà chua, đậu, bầu bí.
- Tưới đủ ẩm trong mùa khô.

- Dùng bẫy dính màu vàng để thu hút con trưởng thành.

- Trong tự nhiên bọ phấn trắng có nhiều loài là thiên địch như: Các loài nấm kí sinh, ong kí sinh và cả các loài thiên địch ăn thịt, nhất là giai đoạn ấu trùng; Có thể sử dụng chế phẩm sinh học nấm xanh Metarhizium anisopliae để phòng trừ bọ phấn trắng.

- Sử dụng thuốc hóa học khi mật độ bọ phấn cao. Một số thuốc có hoạt chất: Bacillus thuringiensis var. kurstaki , Chlorfluazuron + Dinotefuran, Cyantraniliprole, Dinotefuran, Garlic juice, Pymetrozine, như: Xi-men 2SC; TT Checker 270SC; Benevia® 100 OD; Chat 20WP; Bralic-Tỏi Tỏi 1.25SL; Chersieu 75WG...Tuy nhiên khi sử dụng thuốc cần chú ý luân phiên thuốc bảo vệ thực vật do bọ phấn trắng rất nhanh kháng thuốc

9. Ruồi đục lá: Gây hại trên cây rau họ cà 
9.1.Đặc điểm hình thái
- Trư​ởng thành: Kích thư​ớc nhỏ 1,5 –1,7 mm, màu đen

- Trứng:Hình ô van, màu trắng trong đến trắng đục

- Ấu trùng: Có 3 tuổi, màu trắng đến vàng xanh, đầu hơi tối

- Nhộng: Bọc, hình bầu dục màu nâu vàng

9.2.. Đặc điểm phát sinh gây hại và đặc điểm gây hại

- Ruồi hoạt động mạnh vào ban ngày, đặc biệt là giữa buổi sáng

- Ruồi phát sinh và gây hại quanh năm trên nhiều loại cây trồng rau màu thực phẩm

- Hàng năm có 2 đỉnh cao số l​ượng vào tháng 4, đầu tháng 5 và cuối tháng 10 với mật độ dòi cao

- Nhiệt độ thích hợp cho ruồi phát sinh phát triển ở nhiệt độ 17 – 300C, ẩm độ 78 – 85%

- Ấu trùng của ruồi (dòi): Đục dư​ới biểu bì lá, ăn phần thịt lá tạo thành các đư​ờng đục ngoằn nghèo, lá bị hại nặng có hiện t​ượng khô héo ảnh h​ởng quang hợp dẫn đến giảm năng suất, chất l​ượng.

9.3. Biện pháp phòng trừ

- Vệ sinh đồng ruộng, làm sạch và đưa ra khỏi ruộng để tiêu hủy, tránh lây lan từ các loài cỏ lá rộng (ký chủ phụ) một tháng trước gieo trồng các loại rau họ Cà.

- Luân canh với các loại cây trồng khác họ, đặc biệt là lúa nước. Có thể trồng xen đậu với ngô, khoai lang. Ngắt và tiêu hủy những lá bị ruồi đục để giảm bớt nguồn sâu trên đồng ruộng.

- Dùng bẫy dính màu vàng hoặc bả pheromon để bẫy ruồi trưởng thành.

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để phát hiện, có biện pháp phòng trị thích hợp và kịp thời. Một số thuốc BVTV có tác dụng phòng trừ ấu trùng của ruồi( con dòi) có hoạt chất Abamectin, Bacillus thuringiensis var. kurstaki, Abamectin + Azadirachtin, Abamectin + Emamectin benzoate, Abamectin + Petroleum oil Spinetoram, Cypromazine như: Abatin 1.8 EC; Vibamec 1.8 EC; Xi-men 2SC;  Fimex 36EC; Emalusa 10.2EC, 20.5EC; Sword 40EC; Benevia® 100 OD... 
10. Rệp

10.1. Đặc điểm hình thái:

- Rệp có hai dạng có cánh và không cánh.

- Rệp có thân màu xanh nhạt, xám, hồng. cánh màu nâu sẫm tuỳ loài

10.2. Quy luật phat sinh gây hạ và đặc điểm gây hại:

- Rệp cái đẻ con, rệp phát triển mạnh trong điều kiện nắng m​ưa xen kẽ tuy nhiên sau các trận mư​a to làm giảm mật độ rệp đáng kể.

- Nhiệt độ thích hợp cho rệp phát sinh gây hại từ 19-290C.

- Trong điều kiện thiếu thức ăn hoặc thời tiết bất thuận rệp không cánh sẽ phát sinh thành rệp có cánh để di chuyển phát tán đi nơi khác

- Rệp trư​ởng thành và rệp non hại tất cả các bộ phận của rau như​ thân, cành, nhánh, lá, hoa, quả.

- Rệp th​ường tập trung gây hại ở mặt dư​ới lá.

- Rệp dùng vòi chích hút dịch cây làm cho bộ phận bị hại quăn queo biến dạng, lá úa vàng, ngọn rau chùn lại kém phát triển, cây còi cọc.

- Chất thải của rệp tạo điều kiện cho bệnh muội đen phát triển.

- Ngoài ra rệp còn là môi giới truyền nhiều bệnh virus nguy hiểm khác.

10.3.  Biện pháp phòng trừ:

-  Loại bỏ phần bị rệp tấn công

-  Cắt loại bỏ quả, lá cây, các phần thân cây có rệp tập trung nhiều 

- Trồng xen kẽ các cây thu hút thiên địch của rệp

- Dùng vòi tưới nước lên lá cây nhiễm rệp, tuy nhiên không dùng vòi tưới có áp lực quá cao để tránh làm hư hại cây, hạn chế tưới quá nhiều. 
- Thường xuyên kiểm tra vườn cây chú ý vào những bộ phận hay bị hại để phát hiện rệp và diệt trừ kịp thời bằng các loại thuốc hoá học như: Plutel 0.9EC, 5EC; Reasgant 5EC; Aga 25EC; Trutat 0.32EC; Xi-men 2SC... 

III. CÁC LOẠI BỆNH CHÍNH TRÊN CÂY RAU VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG 
1. Bệnh chết cây con (Bệnh lở cổ rễ, bệnh thối gốc): Thường bị hại trên cây rau họ bầu bí, dưa
1.1. Nguyên nhân: Do nấm Rhizoctonia solani gây ra. Nấm tồn tại trên tàn dư cây trồng và trong đất dưới dạng sợi và hạch nấm. Hạch nấm có thể sống trong nước hàng năm. Gặp điều kiện thích hợp, hạch có thể mọc ra các sợi nấm xâm nhập vào gốc cây chổ giáp mặt đất.

1.2. Triệu chứng: 

- Nấm bệnh tồn tại trên các loại rơm rạ, cỏ dại, hạch nấm tồn tại trong đất sau các mùa vụ trước
- Bệnh có thể tấn công suốt giai đoạn sinh trưởng của cây, thường gây thiệt hại nặng cho cây con.

Ở cây con: Cổ thân bị úng và teo tóp lại, rễ vàng và thối, cây bị gãy ngang nhưng lá vẫn còn xanh tươi, sau đó, lá mới héo dần, làm cây con chết.

Ở cây lớn: Bệnh xâm nhiễm ở thân, nhất là ở phần gốc thân, làm cho mô vỏ bị thối nâu hoặc nâu đen, vết bệnh hơi lõm sâu vào và thân bị nứt ra. Lá héo khô rồi rụng dần. Bệnh có thể tấn công trái và rễ.Nấm xâm nhập vào cổ rễ cây con làm thối cổ rễ, cổ rễ teo nhỏ lại, vết bệnh màu nâu đen, lá vẫn còn xanh sau héo dần, cây ngã ngang và chết.

- Thời tiết nóng, ẩm độ cao là điều kiện nấm phát triển  

1.3. Biện pháp phòng trừ : 

- Thường xuyên vệ sinh đồng ruộng, phơi đất, thu gom tàn dư cây trồng và tiêu hủy. Sử dụng chế phẩm Trichodecma bón lót vào đất trồng.

- Trồng đúng mật độ, khoảng cách nhằm tạo độ thông thoáng, giảm độ ẩm, hạn chế nấm bệnh phát sinh, phát triển.
- Không dùng rơm rạ lúa bị bệnh đốm vằn tủ luống.
- Khơi thông rãnh luống, tránh để đọng nước gây ngập úng hoặc để đất quá ẩm. 
- Chọn nơi đất tốt, cao ráo, dễ thoát nước để làm vườn ươm cây giống. Khử trùng đất trước khi trồng bằng vôi bột với lượng khoảng 40-50kg/sào

- Nhổ bỏ đem tiêu hủy các cây bị bệnh để tránh lây lan.

- Giai đoạn cây con định kỳ 7-10 ngày phun 1lần bằng chế phẩm Trichoderma viride, Bacillus subtilis hoạc các thuốc hóa hoạc có các hoạt chất Chlorothalonil. Cần phun kỹ phần thân cây gần mặt đất và phần đất xung quanh gốc cây kèm theo xới xáo mặt luống nhằm giảm độ ẩm, hạn chế lây lan.ờng xuyên vệ sinh đồng ruộng, trồng đúng mật độ, 
2. Bệnh phấn trắng: Thường bị hại trên cây cà rốt, dưa chuột, rau diếp, ớt, cà chua, đậu...
2.1. Nguyên nhân: Do nấm Erysiphe cichoarcearum, nấm tồn tại trong cây bệnh, lan truyền bệnh bằng bào tử.

2.2. Triệu chứng: Bệnh gây hại chủ yếu trên lá.Vết bệnh lúc đầu là những đốm nhỏ màu xanh xám, sau lớn lên không có hình dạng rõ rệt, trên mặt vết bệnh có lớp phấn trắng xám và có các hạt nhỏ màu đen (túi bào tử). Lá bị bệnh sớm vàng, khô và rụng.

2.3. Biện pháp phòng trừ : 

- Vệ sinh đồng ruộng, thu dọn tàn dư cây trồng sau thu hoạch.

- Ngắt bỏ các lá bị bệnh nặng.

- Sử dụng các hoạt chất  Chlorothalonil, Iprodione, Difenoconazol để phun thuốc phòng hoặc khi bệnh chớm xuất như thuốc: Rovral 50WP, Daconil 50WP, Score 250EC, …. 
3. Bệnh nứt thân chảy nhựa (Bệnh bả trầu, bệnh chạy dây): Thường xuất hiện trên các cây họ bầu bí, các loại dưa
3.1. Nguyên nhân: Bệnh do nấm Mycosphaerella melonis gây ra. Nấm tồn tại trong tàn dư cây bệnh, lây lan bằng bào tử. Thời tiết nóng và mưa nhiều thích hợp cho bệnh phát triển.

3.2. Triệu chứng: Bệnh gây hại chủ yếu trên thân, đôi khi trên lá và cuống quả. Trên thân vết bệnh lúc đầu là đốm hình bầu dục, màu xám trắng, kích thước 1-2 cm, vết bệnh hơi lõm, làm khuyết một bên thân hay nhánh. Trên vùng bệnh, nhựa màu nâu đỏ ứa ra thành giọt, sau đổi thành màu nâu sẫm và khô cứng lại. Bệnh nặng làm thân cây bị nứt thành vệt dài và chảy nhựa nhiều hơn, trên đó có những hạt nhỏ màu đen (các ổ bào tử nấm), cả cây có thể bị khô chết.

- Trên lá, đốm bệnh không đều đặn và lan rộng dần, có màu nâu xám nhạt. Bệnh thường xuất hiện từ bìa lá lan vào theo những mảng hình vòng cung, trên đó có các ổ bào tử màu đen, lá bị cháy, khô rụng.

- Trên cuống quả, triệu chứng bệnh giống như trên thân, có thể nứt và chảy nhựa, quả nhỏ hoặc bị rụng sớm. 

3.3. Biện pháp phòng trừ : 

- Chọn giống sạch bệnh

- Xử lý hạt giống tr​ước khi gieo bằng các loại thuốc trừ nấm.

- Vệ sinh thu dọn tàn dư​ bệnh ngay sau khi thu hoạch (đốt hoặc chôn)

- Chọn ruộng gieo hạt ở vị trí cao ráo, thoáng gió.

- Bón cân đối NPK, thực hiện luân canh hợp lý.

- Khi có dấu hiệu bệnh mới xuất hiện, phun thuốc đẫm lên thân, lá và gốc, phun lặp lại sau 5 - 7 ngày. Dùng các thuốc trừ bệnh có hoạt chất  Chlorothalonil, Zineb, Streptomyces, Metiram complex…, như thuốc: Zinep 80WP, Daconil 50WP, Rovral 50WP, Score 250ND, Actinovate 1SP, Polyram 80WG…
4. Bệnh thán thư: Bệnh hại trên các loại cây họ cà và các loại cây họ bầu bí, dưa
4.1. Nguyên nhân:  Trên cây họ bầu bí, dưa do Colletotrichum lagennarium gây hại. Trên cây họ cà do nấm Colletotrichum spp gây hại. Nấm bệnh tồn tại trên tàn dư cây bệnh và hạt giống truyền bệnh sang năm sau. Bệnh phát triển nhiều trong điều kiện thời tiết nóng, mưa nhiều, khi cây dưa đã lớn đến thu hoạch.

4.2. Triệu chứng:  Bệnh gây hại chủ yếu trên lá, ngoài ra còn có trên thân và quả. Bệnh thường xuất hiện ở các lá già bên dưới trước, vết bệnh lúc đầu hình tròn nhỏ, màu xanh xám,  sau lớn lên, xung quanh màu nâu vàng, ở giữa vết bệnh màu nâu đậm hơn và có các đường vòng đồng tâm. Nếu trời ẩm, sẽ thấy lớp mốc màu hồng nơi vết bệnh, vết bệnh khô và rách.

- Trên thân, vết bệnh màu nâu xám, hơi lõm, bệnh nặng làm thân cháy khô và teo lại.

- Trên quả đốm bệnh tròn, úng nước, màu nâu đen đến đen, lõm vào vỏ, giữa vết bệnh nứt ra và cũng có lớp mốc hồng nơi vết bệnh. Bệnh nặng các vết bệnh liên kết thành mảng lớn gây thối quả, nhũn nước.

4.3. Biện pháp phòng trừ : 

- Vệ sinh, tiêu hủy tàn dư cây bệnh, lên luống cao thoát nước.

- Ruộng bị bệnh nặng cần luân canh với cây trồng khác ít nhất 1 năm.
- Bón vôi trước khi trồng.

- Sử dụng giống sạch bệnh, xử lý hạt giống.
- Bón phân cân đối.

- Từ khi cây có 5-6 lá thật, phun phòng bệnh 2-3 lần hoặc khi bệnh chớm xuất hiện bằng các thuốc như bệnh nứt thân chảy mũ.
- Khi bệnh chớm xuất hiện, có thể phun các hoạt chất Mancozeb; Difenoconazole, Azoxystrobin, Chlorothalonil, Propineb, Iprodione. Như thuốc:  Score 250ND, Daconil  500SC, Ortiva® 600SC, Rovral 50WP, Anvil 5EC…
 5. Bệnh đốm phấn (Bệnh sương mai, bệnh mốc sương): Gây hại trên nhiều loại cây trồng, đặc biệt cây họ cà, dưa, đậu đỗ, bầu bí.
5.1. Nguyên nhân: Do nấm Pseudoperonospora cubensis gây hại. Nấm bệnh đốm phấn phát triển mạnh trong điều kiện thời tiết mưa nhiều, ẩm độ cao, đêm có nhiều sương, nhiệt độ thấp.

5.2. Triệu chứng: Vết bệnh điển hình trên lá hình đa giác, có góc cạnh rõ, lúc đầu màu vàng nhạt, sau chuyển sang màu nâu. Sáng sớm quan sát kỹ mặt dưới lá chỗ vết bệnh có lớp tơ nấm màu trắng hoặc vàng nhạt. 

- Bệnh thường xuất hiện ở các lá phía dưới trước, sau lan dần lên các lá phía trên. Lá bị bệnh khô vàng và rụng, ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây. Cây bị bệnh nặng cho trái nhỏ, vị lạt.

5.3. Biện pháp phòng trừ : 

- Thu dọn tàn dư cây trồng sau thu hoạch.

- Làm luống cao, thoát nước.
- Sử dụng giống sạch bệnh.

- Vệ sinh ruộng trồng, ngắt bỏ các lá gốc, lá và cây bệnh đem tiêu hủy.

- Theo dõi diến biến các yếu tố thới tiết, trong điều kiện thuận lợi cho bệnh phát triển. Dùng các thuốc trừ có hoạt chất  Trichoderma viride, Bacillus subtilis như:  Biobus 1.00WP, Bionite WP…..phun phòng tr​ước khi bệnh xuất hiện.

 - Có thể phòng trị bằng các hoạt chất như: Difenoconazo, Azoxystrobin + Chlorothalon, Chlorothalonil, Bacillus subtilis, Fosetyl-aluminium, Zineb. Như các thuốc Insuran 50WG, Score 250EC, Ortiva® 600SC, Daconil  500SC, Bionite WP, Aliette 800 WG, Zineb Bul 80WP…
6. Bệnh héo vàng (Bệnh héo rũ): Gây hại trên cây rau họ cà như ớt, cà chua, cà tím …

6.1. Nguyên nhân: Do nấm Fusarium oxysporum gây hại. Nấm tồn tại trong đất ở dạng sợi và bào tử. Trong đất nấm sống rất lâu vài năm.

6.2. Triệu chứng:  Nấm xâm nhập phá hại gốc cây làm gốc và rễ bị thối đen. Dây dưa bị héo chết, ngọn thường có hiện tượng rũ vào buổi trưa và tươi lại vào buổi chiều hay sang sớm. Cây héo từng phần xảy ra trong vài ngày rồi lan ra cả cây, làm cây chết. Trước khi héo, cây có tirệu chứng sinh trưởng kém, sau đó các lá biến vàng từ gốc trở lên. Chẻ dọc phần thân thấy mạch dẫn bên trong bị thâm đen, có sọc nâu chạy dọc theo mạch nhựa.

6.3. Biện pháp phòng trừ : 

- Làm đất kỹ, vun gốc cao cho thoát nước, bón thêm vôi nếu đất chua.

- Không trồng liên tục dưa hấu nhiều năm trên một ruộng, nên luân canh với lúa nước. 

- Nhổ bỏ cây bị bệnh nặng. Sau mùa vụ thu gom các dây bị bệnh và đốt bỏ.

- Phun lên cây và tưới vào gốc 7-10 ngày/lần để ngừa hoặc khi mới chớm bệnh:  Sử dụng thuốc VibenC BTN, Ridomil 72WP, Validacin

7. Bệnh héo xanh: Gây hại trên cây rau họ cà như ớt, cà chua, cà tím …
7.1. Nguyên nhân:  Do vi khuẩn Pseudomonas solanacearum gây ra. Vi khuẩn tồn tại trong đất, tàn dư cây trồng, cỏ dại hoặc lan truyền qua cây giống, gió, nhờ nước, côn trùng và công cụ chăm sóc, bấm ngọn, tỉa chồi. Vi khuẩn có thể tồn tại trong tàn dư cây bệnh 7 tháng, trong đất trên 1 năm. 
7.2. Triệu chứng: Vi khuẩn trong đất xâm nhập vào rễ cây rồi phát triển lên trong các mạch dẫn.Triệu chứng dễ thấy là cây đang sinh trưởng bình thường thì đột ngột bị héo rũ trong khi các lá vẫn còn xanh. Ban ngày khi trời nắng cây héo, ban đêm cây xanh lại, sau 2-3 ngày cây không hồi phục nữa và chết. Cắt ngang gốc thân cây bị bệnh, thấy các mạch dẫn bị nâu đen, ấn mạnh vào chỗ gần mặt cắt sẽ tiết ra chất dịch vi khuẩn màu trắng đục.

7.3. Biện pháp phòng trừ : 

- Luân canh cây trồng.

- Không nên trồng 2 vụ liên tiếp các loại cây cùng họ.

- Xử lý hạt giống trong nước nóng 50oC trong 25 phút.

- Vệ sinh đồng ruộng dọn sạch cỏ dại, nhổ bỏ cây bị bệnh và tiêu hủy, dùng vôi bột lấp vào cây đã nhổ
- Luân canh với lúa nước.
- Tránh t​ới nư​ớc trực tiếp lên cây, không để ruộng đọng nước hoặc quá ẩm.

- Sử dụng phân hữu cơ hoai mục kết hợp với nấm Trichoderma để bón cho cây.

- Khi phát hiện bệnh có thể phun các loại thuốc có hoạt chất Kasugamycin, Fugous Proteoglycans, Copper oxychloride như các thuốc Kasuran 47WP, Kasumin 2L, Topsin M70WP, New kasumin 16,6BTN…
8. Bệnh thối nhũn: Thường bị hại trên cây họ cải như các loại rau cải, bắp cải…
8.1. Nguyên nhân:  Có thể do một hoặc nhiều loài nấm gây ra như Pythium sp., Rhizoctonia solani,Sclerotium sp., Fusarium sp…Khi độ ẩm không khí cao và nhiệt độ từ 12 – 35 độ C thì nấm phát sinh và tấn công. Đặc biệt, vào mùa mưa khả năng gây hại nặng hơn mùa khô. Nguồn nấm bệnh tiềm ẩn trong đất từ vụ trước nhưng không được xử lý triệt để nên dễ lan truyền cho vụ sau.
8.2. Triệu chứng: 

8.3. Biện pháp phòng trừ : 

- Luân canh cây trồng.

- Không nên trồng 2 vụ liên tiếp các loại cây cùng họ.

- Xử lý hạt giống trong nước nóng 50oC trong 25 phút.

- Vệ sinh đồng ruộng dọn sạch cỏ dại, nhổ bỏ cây bị bệnh và tiêu hủy, dùng vôi bột lấp vào cây đã nhổ

- Tránh t​ưới nư​ớc trực tiếp lên cây, không để ruộng đọng nước hoặc quá ẩm.

-  Sử dụng phân hữu cơ hoai mục kết hợp với nấm Trichoderma để bón cho cây.

- Khi phát hiện bệnh có thể phun các loại thuốc có hoạt chất Kasugamycin, Fugous Proteoglycans, Copper oxychloride như các thuốc Kasuran 47WP, Kasumin 2L, Topsin M70WP, New kasumin 16,6BTN…
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